
















Mã tham khảo: C971/TCF9433A - LT520T - TLG02201B
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 Mã tham khảo: MS885DW11
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 Mã tham khảo: MS855DW11
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EWATER+
 cho VÒI RỬA

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn
trên vòi rửa

PREMIST
NGĂN CHẶN chất thải

BÁM ĐỌNG

CLEAN SYNERGY
Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng



Men
CEFIONTECT

ĐẨY LÙI chất thải 

EWATER+
cho LÒNG BÀN CẦU
NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn

trong lòng bàn cầu

Hệ thống xả TORNADO
XOÁY và ĐẨY LÙI chất thải

hoàn toàn
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Thay đổi lối sống. Đó là điều mà mọi người cảm nhận trong lần đầu tiên 
trải nghiệm với WASHLET. Một khi đã khám phá được sự thoải mái và cảm 
giác nhẹ nhàng khi vệ sinh bằng những giọt nước ấm căng tròn bọt khí, 
bạn sẽ không bao giờ muốn sử dụng giấy vệ sinh nữa. 

WASHLET và "logo WASHLET" là nhãn hiệu và thương hiệu 
đã được đăng ký bởi tập đoàn TOTO.
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Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá

1980

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá

1980



Hơn 30 triệu
sản phẩm

2015

2011
2005

1998

Kể từ khi ra đời vào những năm 1980, WASHLET không ngừng cải tiến qua vô số công nghệ 

làm sạch mang tính đột phá. Đây cũng là cách chúng tôi kiến tạo và lan truyền rộng rãi 

khắp thế giới - một văn hóa mới về sự sạch sẽ và thoải mái nhờ sự thay đổi từ sử dụng giấy 

lau đến việc vệ sinh bằng nước. Kết quả từ nỗ lực này được thể hiện vào năm 2017 khi 

chúng tôi đạt được thương hiệu nắp rửa điện tử số 1 thế giới và năm 2019 đã phá kỷ lục 

khi bán được 50 triệu sản phẩm.

Hơn 10 triệu
sản phẩm

Hơn 50 triệu
sản phẩm được bán ra

trên thị trường

Hơn 40 triệu
sản phẩm

Hơn 20 triệu
sản phẩm

2019

Không ngừng cải tiến nhằm lan truyền
văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày

“WASHLET” LÀ THƯƠNG HIỆU NẮP RỬA ĐIỆN TỬ SỐ 1 THẾ GIỚI NĂM 2017.
NGUỒN: EUROMONITOR INTERNATIONAL LIMITED; VỀ DOANH SỐ BÁN HÀNG, DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀO 
THÁNG 7 - THÁNG 9 NĂM 2018 TRÊN CÁC QUỐC GIA CÓ TỔNG THỊ PHẦN NẮP RỬA ĐIỆN TỬ CHIẾM 87% NĂM 2017.
*EUROMONITOR INTERNATIONAL: CÓ TRỤ SỞ TẠI LONDON, LÀ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
TRÊN 100 QUỐC GIA.
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Hơn 30 triệu
sản phẩm

2015

2011
2005

1998

Kể từ khi ra đời vào những năm 1980, WASHLET không ngừng cải tiến qua vô số công nghệ 

làm sạch mang tính đột phá. Đây cũng là cách chúng tôi kiến tạo và lan truyền rộng rãi 

khắp thế giới - một văn hóa mới về sự sạch sẽ và thoải mái nhờ sự thay đổi từ sử dụng giấy 

lau đến việc vệ sinh bằng nước. Kết quả từ nỗ lực này được thể hiện vào năm 2017 khi 

chúng tôi đạt được thương hiệu nắp rửa điện tử số 1 thế giới và năm 2019 đã phá kỷ lục 

khi bán được 50 triệu sản phẩm.

Hơn 10 triệu
sản phẩm

Hơn 50 triệu
sản phẩm được bán ra

trên thị trường

Hơn 40 triệu
sản phẩm

Hơn 20 triệu
sản phẩm

2019

Không ngừng cải tiến nhằm lan toả
văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày

“WASHLET” LÀ THƯƠNG HIỆU NẮP RỬA ĐIỆN TỬ SỐ 1 THẾ GIỚI NĂM 2017.
NGUỒN: EUROMONITOR INTERNATIONAL LIMITED; VỀ DOANH SỐ BÁN HÀNG, DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU ĐƯỢC THỰC HIỆN 
VÀO THÁNG 7 - THÁNG 9 NĂM 2018 TRÊN CÁC QUỐC GIA CÓ TỔNG THỊ PHẦN NẮP RỬA ĐIỆN TỬ CHIẾM 87% NĂM 2017.
*EUROMONITOR INTERNATIONAL: CÓ TRỤ SỞ TẠI LONDON, LÀ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ NGHIÊN CỨU THỊ 
TRƯỜNG TRÊN 100 QUỐC GIA.
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TCF4911Z
Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
Bảng điều khiển từ xa
Chức năng: Nắp đóng/mở tự động,
khử mùi, công nghệ khử trùng Ewater+,
rửa bằng nước ấm, vòi rửa massage
đa chức năng, sấy khô kháng khuẩn,
sưởi ấm nắp ngồi.
34.640.000 đ

 

*TCF4911EZ
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
(Loại giấu dây)
34.640.000 đ

TCF6531Z
Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
Bảng điều khiển từ xa
Chức năng: Rửa bằng nước ấm,
chức năng phun sương,
vòi rửa massage đa chức năng, khử mùi, 
sấy khô kháng khuẩn, sưởi ấm nắp ngồi.
23.100.000 đ

TCF6631A
Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
Chức năng: Rửa bằng nước ấm,
chức năng phun sương,
vòi rửa massage đa chức năng, khử mùi,
sấy khô kháng khuẩn, sưởi ấm nắp ngồi.
14.890.000 đ

*TCF6632A
Thiết kế cho bàn cầu dáng chữ D.
14.890.000 đ

TCF4732A
Nắp rửa điện tử WASHLET dáng chữ D (220V)

Bảng điều khiển từ xa
Chức năng: Nắp đóng/mở tự động, khử mùi,
công nghệ khử trùng Ewater+,
rửa bằng nước ấm, vòi rửa massage
đa chức năng, sấy khô kháng khuẩn,
sưởi ấm nắp ngồi.
36.890.000 đ

*Các sản phẩm Nắp rửa điện tử Washlet đạt tiêu chuẩn IPX4
*Tham khảo trang 44 - 45 để tra cứu thông tin mã kết hợp

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

Thiết kế cho bàn cầu dáng chữ D
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Thiết kế

Dành cho bàn cầu giấu dây
(TCF4911E2)

MÃ SẢN PHẨM TCF6531Z TCF6631ATCF4911EZ TCF4732A

TCF4911Z TCF6632A

BẢNG

SO SÁNH

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

Rửa sau

Rửa sau nhẹ

Rửa trước

Rửa trước trải rộng

Rửa massage (vòi rửa dịch chuyển tới lui)

Rửa massage (tăng giảm áp lực tia nước)

Điều chỉnh vị trí vòi rửa

Tự động đóng / mở nắp

Nắp đóng êm

Khử mùi

Sấy khô

Sưởi ấm bệ ngồi

Ánh sáng đèn nhẹ

Bảng điều khiển không dây

Phun EWATER+

Chức năng phun sương

Nắp và bệ ngồi có thể tháo rời

Nắp có thể tháo rời

Nút vệ sinh vòi rửa

Vòi tự rửa

Tiết kiệm điện theo thời gian cài đặt

Tự động tiết kiệm điện

RỬA

THOẢI MÁI

VỆ SINH

TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG



ĐẾ ĐA NĂNG

BÀN CẦU 
NHÀ BẠN 
CŨNG CÓ THỂ 
KẾT HỢP 
ĐƯỢC VỚI 
NẮP RỬA ĐIỆN TỬ 
WASHLET.*  

SHXCP407
Thiết kế cho WASHLET
TCF6631A
TCF6632A
TCF6531Z

SHXCP553
Thiết kế cho WASHLET
TCF4911Z
TCF4911EZ

(*) Trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, bạn vẫn có thể kết hợp nắp rửa 
điện tử WASHLET khi sử dụng đế đa năng (bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO 
Việt Nam để được tư vấn chi tiết.

350.000 đ 350.000 đ
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CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

A = 461~485mm

C = 140~170mm

B >= 50mm

C = 140mm
(Nếu 140mm < C < 170mm
Cần sử dụng bản đế đa năng để lắp WASHLET.)

D >= 345mm

Chú ý: 
1. Bán kính cong ở két nước
và lòng cầu không được quá lớn.

 
2. Cắm dây nguồn WASHLET vào 
nguồn điện có tiếp đất
(*ảnh minh họa)

3. Lắp đặt WASHLET ở nơi khô ráo, 
tránh dội nước trực tiếp vào 
sản phẩm.

X

Quét code để xem thêm video hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Kiểm tra khoảng cách C: Tâm 2 lỗ cố 
định nắp bàn cầu.
C = 140mm - Sử dụng bản đế có sẵn của WASHLET 
để lắp đặt.
140mm < C < 170mm - Cần sử dụng bản đế đa 
năng để lắp WASHLET.
*Trong trường hợp bàn cầu TOTO, khoảng cách C 
luôn bằng 140mm

Bước 2: Kiểm tra khoảng cách A: Từ mép 
trước thân cầu đến tâm 2 lỗ cố định.
Nếu khoảng cách A = 461 ~ 485mm - Có thể 
lắp WASHLET.

Bước 3: Kiểm tra khoảng cách B từ tâm 2 lỗ cố 
định đến tâm mép trước két nước B.
Nếu khoảng cách B ≥ 50mm - Có thể lắp WASHLET.

Bước 4: Kiểm tra khoảng cách tường D.
Nếu khoảng cách D ≥ 345mm - Có thể lắp 
WASHLET.



C971
TCF9433A
Bàn cầu điện tử GG (220V) 
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF9433A 
Tự động đóng/mở nắp, tự động xả
Bảng điều khiển từ xa
Hệ thống xả: Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
728D x 391W x 684H mm
60.290.000 đ

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ



Thế hệ nắp WASHLET mới và những kết hợp hoàn hảo.
Tiêu chuẩn thư giãn và vệ sinh mỗi ngày cho một cuộc sống mới. 
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CS767CRW12 • CS767CW12
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây) 
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx445Wx698H mm
36.900.000 đ

*CS767RW11           .CS767W11
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z
35.670.000 đ

CS769CDRW12
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây)
Hệ thống xả Tornado  4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx395Wx747H mm
36.900.000 đ

*CS769DRW11
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z
35.670.000 đ

NEW

 

 

N

Tâ

MS889CDRW12 
Bàn cầu một khối

ắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây) 
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài

m xả: 305mm
701Dx387Wx699H mm
41.120.000 đ

*MS889DRW11
Kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
39.750.000 đ

CW823REAW12
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây) 
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
750Dx510Wx640H mm
49.260.000 đ

*CS823RAW11

47.620.000 đ

Kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z 

MS887CRW12
Bàn cầu một khối
Nắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây) 
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx428Wx657H mm  
41.120.000 đ

MS887RW11

39.750.000 đ

Kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET



MS636CDRW12
Bàn cầu một khối
Nắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây)
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
740Dx490Wx670H mm  
49.830.000 đ

MS914CRW12 • MS914CW12
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET
TCF4911EZ (Giấu dây)
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx450Wx638H mm
41.680.000 đ

W
A

S
H

L
E

T

 26

27

Kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
38.000.000 đ

MS885CDW12
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911EZ 
(Giấu dây)
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx645H mm

*MS885DW11

39.310.000 đ

NEW

Kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
36.000.000 đ

MS855CDW12
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911EZ 
(Giấu dây)
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm

*MS855DW11

37.240.000 đ

Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911EZ
(Giấu dây)
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx456Wx765H mm 
38.030.000 đ

*
Kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
36.770.000 đ

CS986CGW12

CS986GW11

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET





MS688W11
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z
Hệ thống xả Tornado 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
735Dx500Wx590H mm
42.740.000 đ

Bàn cầu một khối 
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx420Wx605H mm
38.000.000 đ

MS884W11
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BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET

CS945DNW11
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx385Wx806H mm
35.580.000 đ

CS945PDW11
Bàn cầu hai khối
Nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
Hệ thống xả Siphon 6L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 180mm
690Dx396Wx795H mm 
35.950.000 đ

CS818DW11
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF4911Z
Hệ thống xả Siphon 6L/3L 
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx377Wx800H mm 
35.580.000 đ

*Số lượng hạn chế



i

i

m

MS688W6
Bàn cầu một khố

Hệ thống xả Tornado 6L 

kèm nắp rửa điện tử
WASHLET TCF6531Z

Thiết kế: Thân dà
Tâm xả: 305mm
735Dx500Wx590H m

32.700.000 đ

kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF6531Z

MS904W6
Bàn cầu một khối

Hệ thống xả Siphon 6L 
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
750Dx540Wx605H mm
34.470.000 đ

Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx699H mm

MS889DRW6

29.710.000 đ

Bàn cầu một khối 
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx428Wx657H mm 

29.710.000 đ

MS887RW6 MS885DW6
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx645H mm
  27.960.000 đ

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET
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Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm
  25.960.000 đ

Hệ thống xả
Tornado 4.8L/3L

MS855DW6
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z

i

m

Thiết kế: Thân dà
Tâm xả: 305mm
700Dx378Wx806H m
25.540.000 đ

i

Hệ thống xả
Siphon 4.8L/3L

kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z

CS945DNW6
Bàn cầu hai khố

Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx378Wx806H mm 
25.630.000 đ 

CS769DRW6
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử
WASHLET TCF6531Z
Hệ thống xả
Tornado 4.5L/3L

Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx456Wx765H mm
  26.730.000 đ

Hệ thống xả
Tornado 4.5L/3L

CS986GW6
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET

MS884W6
Bàn cầu một khối

Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx420Wx605H mm
27.960.000 đ

kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6531Z

*Số lượng hạn chế

NEW



Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx445Wx698H mm
25.630.000 đ

CS767RW6           .CS767W6 
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF6531Z

Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Tornado 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
735Dx500Wx590H mm
25.560.000 đ

MS688W7

MS887RW7
Bàn cầu một khối
Nắp rửa điện tử
WASHLET TCF6631A

Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx428Wx657H mm  
22.570.000 đ

Hệ thống xả
Tornado 4.8L

MS889DRW7
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử
WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả
Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx699H mm
22.570.000 đ

MS885DW7
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử
WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả
Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx645H mm
20.820.000 đ

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET
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Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx420Wx605H mm
20.820.000 đ

MS884W7

*Số lượng hạn chế

NEW

MS855DW7
Bàn cầu một khối
kèm nắp rửa điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm
18.820.000 đ

19.580.000 đ 18.400.000 đ 18.400.000 đ

Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L 
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx456Wx765H mm 

CS986GW7
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6631A

Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx377Wx800H mm

CS818DW7 CS945DNW7
Bàn cầu hai khối
kèm nắp rửa điện tử
WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx378Wx806H mm

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET



.

CS767RW7           .CS767W7
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa
điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx445Wx698H mm
18.490.000 đ

CS769DRW7
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa 
điện tử WASHLET TCF6631A
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx395Wx747H mm
18.490.000 đ

*Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.

CS761DW8
Bàn cầu hai khối 
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6632A

*CS761PDW8
Bàn cầu thoát ngang. 
Tâm xả: 180mm

22.020.000 đ

Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả: 305mm
704Dx416Wx845H mm
23.970.000 đ

Hệ thống xả 
Tornado 4.8L/3L

CS320DRW7
CS735DW7

Tâ

Bàn cầu hai khối 
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6631A

16.690.000 đ

Hệ thống xả 
Thiết kế: Thân dài

m xả: 305mm
700Dx420Wx734H mm

Tornado 4.8L/3L
Tâ

Bàn cầu hai khối 
kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET TCF6631A

15.880.000 đ

Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài

m xả: 305mm
695Dx380Wx765H mm

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA WASHLET

NEW



NẮP RỬA CƠ ECOWASHER
Vận hành đơn giản
đảm bảo vệ sinh
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VÒI RỬA 2 CHẾ ĐỘ

VÒI RỬA TỰ LÀM SẠCH
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TCW1211A
Chất liệu: Nhựa Urea
Chức năng: rửa sau, rửa tiểu nữ
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thân tròn
7.050.000 đ

TCW07S
Chất liệu: Nhựa PP
Chức năng: rửa sau
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thân tròn
4.730.000 đ

TCW09S
Chất liệu: Nhựa PP
Chức năng: rửa sau, rửa tiểu nữ
Thiết kế cho bàn cầu dáng chữ D
8.360.000 đ

*Tham khảo trang 44 - 45 để tra cứu thông tin mã kết hợp



MS366E4
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
720Dx540Wx650H mm
23.340.000 đ

CW823RAE4
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
750Dx510Wx640H mm
26.140.000 đ 

MS904E4
Bàn cầu một khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh 
TCW1211A

MS688E4
Bàn cầu một khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh 
TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
735Dx500Wx590H mm
20.540.000 đ

MS887RE4 
Bàn cầu một khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh 
TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx428Wx657H mm 
17.100.000 đ

Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
750Dx540Wx595H mm
22.570.000 đ

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ECOWASHER

NEW
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MS889DRE4
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx699H mm
17.100.000 đ

MS885DE4
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx645H mm
15.090.000 đ

NEW

MS855DE4
Bàn cầu một khối
kèm vòi rửa 
nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả
Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm

12.790.000 đ

CS986GE4
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm kèm vòi rửa 
nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả 
Tornado 4.5L/3L

13.670.000 đ 

Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx456Wx765H mm

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ECOWASHER



CS769DRE4
Bàn cầu hai khối
kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx395Wx747H mm
12.410.000 đ

CS818DE4
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm

CS945DNE4
Bàn cầu hai khối,
nắp đóng êm
kèm vòi rửa
nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx378Wx806H mm

12.310.000 đ
*CS761PDE5
Bàn cầu thoát ngang
Tâm xả: 180mm

16.630.000 đ

Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả: 305mm
704Dx416Wx845H mm

18.870.000 đ

CS761DE5
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW09S
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L

CS767RE4             .CS767E4
Bàn cầu hai khối
kèm vòi rửa 
nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả 
Tornado 4.8L

12.410.000 đ

Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx445Wx698H mm

Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx377Wx800H mm
12.310.000 đ

kèm vòi rửa nước lạnh 
TCW1211A

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ECOWASHER
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MS889DRE2
Bàn cầu một khối
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx699H mm

15.130.000 đ

MS887RE2
Bàn cầu một khối
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx428Wx657H mm 

15.130.000 đ

MS904E2
Bàn cầu một khối, 
nắp đóng êm
kèm vòi rửa
nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
750Dx540Wx595H mm

20.600.000 đ

MS914RE2
Bàn cầu một khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx450Wx638H mm

15.750.000 đ

13.120.000 đ

MS885DE2
Bàn cầu một khối
kèm vòi rửa
nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả 
Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx389Wx645H mm

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ECOWASHER



MS855DE2
Bàn cầu một khối
kèm vòi rửa
nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Tornado 
Siphon-Jet 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm

10.820.000 đ

10.440.000 đ

CS769DRE2
Bàn cầu hai khối
kèm vòi rửa 
nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả 
Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx395Wx747H mm

CS767RE2          .CS767E2
Bàn cầu hai khối
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx445Wx698H mm

10.440.000 đ

CS818DE2
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx377Wx800H mm

10.340.000 đ

*Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.

11.700.000 đ 

CS986GE2
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L 
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700Dx456Wx765H mm 

NEW

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ECOWASHER



CS325DRE2
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S 
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
693Dx380Wx765H mm

7.440.000 đ
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CS945DNE2
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx378Wx806H mm

10.340.000 đ
8.370.000 đ 

CS735DE2
Bàn cầu hai khối
kèm nắp đóng êm kèm vòi rửa 
nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L 
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700Dx420Wx734H mm 

CS320DRE2
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S 
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx380Wx765H mm

7.440.000 đ

CS300DRE2
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S 
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx453Wx770H mm

6.460.000 đPhụ kiện bao gồm van dừng, 
dây cấp nước 

*Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.

NEW

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ECOWASHER











12.330.000 đ

MS887RT2
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm 
727Dx428Wx657H mm

12.330.000 đ

MS889DRT2
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm 
701Dx387Wx699H mm

12.330.000 đ

MS887RT8
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx428Wx657H mm 

MS914RT2
Bàn cầu một khối 
Nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx450Wx638H mm

12.950.000 đ12.950.000 đ

MS914RT8
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Siphon 6L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
710Dx450Wx635H mm



MS855DT8
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm

8.020.000 đ 8.020.000 đ

Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx417Wx630H mm

MS855DT2
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L

MS885DT2
Bàn cầu một khối 
Nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm 
701Dx387Wx645H mm

10.320.000 đ

B
À

N
 C

Ầ
U

 M
Ộ

T
 K

H
Ố

I

48

49

10.320.000 đ

MS885DT8
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
701Dx387Wx645H mm

BÀN CẦU MỘT KHỐI



BÀN CẦU HAI KHỐI
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CS986GT8

8.900.000 đ 

CS761DT5
Bàn cầu hai khối
Nắp đóng êm TC384CVK
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
704Dx416Wx845H mm

13.940.000 đ

*CS761PDT5
Bàn cầu thoát ngang. Tâm xả: 180mm

11.700.000 đ

CS986GT9

9.000.000 đ

Bàn cầu hai khối 
Nắp đóng êm TC507CVK-1
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L 
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700Dx456Wx765H mm 

Bàn cầu hai khối 
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L 
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700Dx456Wx765H mm

7.640.000 đ

CS769DRT8
Bàn cầu hai khối
Nắp đóng êm
Hệ thống xả 
Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx395Wx746H mm

*Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
( • ) Nhập khẩu & lắp ráp bởi TOTO Việt Nam.

NEW

NEW

BÀN CẦU HAI KHỐI



CS945PDT8
Bàn cầu hai khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Siphon 6L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 180mm
690Dx396Wx795H mm  

7.960.000 đ

CS769DRT3
Bàn cầu hai khối, 
Nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx395Wx746H mm

7.110.000 đ

CS767RT8         *CS767T8

7.640.000 đ 

Bàn cầu hai khối 
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
727Dx445Wx698H mm 

CS767RT3         *CS767T3
Bàn cầu hai khối 
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
727Dx445Wx698H mm

7.110.000 đ
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CS945PDT2
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Siphon 6L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 180mm 
690Dx396Wx795H mm

7.960.000 đ

CS818DT8
Bàn cầu hai khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx377Wx800H mm

7.540.000 đ

CS818DT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx377Wx800H mm

6.970.000 đ

CS945DNT8
Bàn cầu hai khối
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx385Wx806H mm

7.540.000 đ

BÀN CẦU HAI KHỐI

*Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
( • ) Nhập khẩu & lắp ráp bởi TOTO Việt Nam.



CS945DNT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
700Dx385Wx806H mm

6.970.000 đ

CS735DT2

5.570.000 đ

CS735DT8

5.570.000 đ 

Bàn cầu hai khối 
Nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700Dx420Wx734H mm 

Bàn cầu hai khối 
Nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Tornado 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài 
Tâm xả: 305mm 
700Dx420Wx734H mm 

4.130.000 đ

CS325DRT3
Bàn cầu hai khối, 
nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
693Dx380Wx765H mm

NEW

NEW
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BÀN CẦU HAI KHỐI

*Lưu ý: Các loại bàn cầu bao gồm phụ kiện chính hãng TOTO.
( • ) Nhập khẩu & lắp ráp bởi TOTO Việt Nam.

7.540.000 đ

7.540.000 đ

4.640.000 đ

4.640.000 đ

4.640.000 đ

3.660.000 đ

3.620.000 đ

CS818DT2 

CS945DNT2 

CS325DRT2 

CS320DRT2

CS320PDRT2 

CS300DRT2

CS300DT2Y1 

TC393VS GIÁ GIÁ

7.840.000 đ

3.980.000 đ

3.980.000 đ

CS819DST3 

7.110.000 đCS767RT3 

7.110.000 đCS769DRT3 

CS350DT3 

7.390.000 đCS945PDT3 

CS351DT3 

TC385VS

BẢNG KẾT HỢP

CS320DRT3 ・CS320DMT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx380Wx765H mm

4.130.000 đ

*CS320PDRT3
Bàn cầu thoát ngang. Tâm xả: 180mm  

4.130.000 đ

CS300DRT3
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả Siphon 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
695Dx453Wx770H mm

3.170.000 đ

*CS300DT3Y1
Phụ kiện không bao gồm van dừng 

3.100.000 đ















XU HƯỚNG
CHẬU ĐẶT BÀN MỚI

LT5616C
Chậu đặt trên bàn
600Wx460Dx70H mm
4.370.000 đ

LT5615C
Chậu đặt trên bàn
500Wx460Dx70H mm
4.160.000 đ

LT5715
Chậu đặt trên bàn
500Wx380Dx70H mm
3.830.000 đ

LT5716
Chậu đặt trên bàn
600Wx380Dx70H mm
4.110.000 đ
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LT953
Chậu đặt trên bàn
705Wx355Dx100H mm
3.860.000 đ

LT952
Chậu đặt trên bàn
570Wx355Dx100H mm
3.320.000 đ

LT951C
Chậu đặt trên bàn
605Wx455Dx100H mm
3.770.000 đ

LT950C
Chậu đặt trên bàn
505Wx455Dx100H mm
3.480.000 đ

Thiết kế thanh mảnh phối hợp thiết thực cùng 
không gian sống, xu hướng chậu đặt bàn mới 
với vành chậu cực mỏng sẽ trở thành tâm 
điểm của phòng tắm nhà bạn.

Dáng vuông đơn giản
sang trọng

Sắc nét
 thanh mỏng



LT367CR
Chậu đặt bàn 
500Wx500Dx155H mm
2.900.000 đ

LT523R • LT523S
Chậu đặt bàn 
430Wx430Dx160H mm
2.330.000 đ

LT710CTR
Chậu đặt bàn 
500Wx450Dx135H mm
2.730.000 đ

• LT710CTM
• LT710CTRM

LT710CSR
Chậu đặt bàn 
500Wx450Dx70H mm
2.730.000 đ

LT700CTR
Chậu đặt bàn 
490Wx490Dx90H mm
2.470.000 đ

CHẬU ĐẶT BÀN

CHẬU RỬA

( • ) Nhập khẩu, lắp ráp - đóng gói tại Việt Nam.
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LW526NJ
Chậu đặt bàn
430Wx430Dx75H mm
3.090.000 đ

LT647CR
Chậu bán âm bàn
520Wx420Dx159H mm

*LW647CJW/F
Nhập khẩu Indonesia

3.970.000 đ

LT533R
Chậu bán âm bàn
430Wx430Dx40H mm
2.040.000 đ

L909C
Chậu đặt dương vành
650Wx455D mm
2.720.000 đ

L501C
Chậu đặt dương vành
508Wx432D mm
1.010.000 đ

L946CR
Chậu đặt dương vành
580Wx480D mm
1.600.000 đ

L762
Chậu đặt dương vành
530Wx450D mm
1.470.000 đ

L763
Chậu đặt dương vành
530Wx450D mm
1.470.000 đ

CHẬU ĐẶT ÂM BÀN

NEW



LT764
Chậu đặt âm bàn
540Wx460D mm
2.510.000 đ

LT765
Chậu đặt âm bàn
540Wx460D mm
2.510.000 đ

LT548
Chậu đặt âm bàn
600Wx420D mm
2.370.000 đ

LT546
Chậu đặt âm bàn
550Wx400D mm
2.040.000 đ

LT520T
Chậu đặt âm bàn
604Wx365D mm
2.670.000 đ

Chậu đặt âm bàn

2.950.000 đ

CHẬU ĐẶT ÂM BÀN

*Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.

LT505T

NEW

365Dx528Wx185H mm
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LPT947CS
Chậu chân dài
600Wx500D mm
3.210.000 đ

LPT239CR LPT236CS
Chậu chân dài
580Wx500D mm

Chậu chân dài
530Wx465D mm

2.600.000 đ 2.440.000 đ

LPT766C
Chậu chân dài
510Wx520D mm
4.160.000 đ

LPT908C
Chậu chân dài
650Wx495D mm
5.850.000 đ

LPT767C
Chậu chân dài
510Wx515D mm
4.160.000 đ

CHẬU CHÂN DÀI























Bát sen cầm tay

CHẠM NHẸ
LAN TỎA

XOÁY SÂU
MẠNH MẼ

Trải nghiệm tắm hoàn hảo chỉ với một cú chạm.
Với bát sen cầm tay, vị trí nút bấm được lắp đặt ngay điểm tiếp xúc với đầu ngón tay khi cầm, và bạn có thể dễ 
dàng thay đổi chế độ giữa WARM SPA, COMPORT WAVE hay ACTIVE WAVE.  Ngược lại, bát sen trần có nút bấm 
được lắp ngay trên bát sen gồm hai chế độ là WARM SPA hoặc COMPORT WAVE. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn 
trải nghiệm tắm hoàn hảo nhất cho bản thân.

MASSAGE
ÊM DỊU
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Bát sen trần

CHẠM NHẸ
LAN TỎA

MASSAGE
ÊM DỊU



SEN CÂY

Sen cây nhiệt độ 
kèm vòi xả bồn,
bát sen tròn 
20.960.000 đ

TBW01301B
Sen cây nóng lạnh
kèm vòi xả bồn,
bát sen tròn
20.030.000 đ

Sen cây nhiệt độ,
bát sen tròn 2 chế độ
19.520.000 đ

Sen cây nhiệt độ,
bát sen tròn
19.180.000 đ

*TBW01302B
Sen cây nóng lạnh,
bát sen tròn 
18.300.000 đ

TBW01303B
Sen cây nóng lạnh,
bát sen tròn 2 chế độ
18.570.000 đ

TBW01401B • TBW01401BA

TBW01404B • TBW01404BA

*TBW01402B • TBW01402BA



TX492SRS
Sen cây nóng lạnh
bát sen massage 5 chế độ
16.600.000 đ

TX454SESV2BRS
Sen cây nhiệt độ,
bát sen mạ
19.990.000 đ

TX492SRRZ
Sen cây nóng lạnh
bát sen massage 5 chế độ
17.210.000 đ

TX454SFV2BRS
Sen cây nhiệt độ,
bát sen massage 3 chế độ
21.400.000 đ

S
 

TBG04302V
DM907C1S
DGH108ZR
Bộ sen cây kết hợp van gật gù 
nóng lạnh, bát sen mạ
11.250.000 đ

SEN CÂY
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TVSM104NSR
DM907C
Bộ sen cây kết hợp vòi xả bồn
nóng lạnh, bát sen mạ
9.740.000 đ



TBW02017A
TBV03431V

10.390.000 đ 

TBW01010A
TBV03431V

9.790.000 đ

TBW02006A
TBV03431V

9.790.000 đ

Sen tắm nhiệt độ 
Nhật Bản

6.500.000 đ

TBW02017A
TBV03429V

12.890.000 đ

TBW01010A
TBV03429V

12.290.000 đ

TBW02006A
TBV03429V

12.290.000 đ

TBW02017A
TBV03427V

11.390.000 đ

TBW01010A
TBV03427V

10.790.000 đ

TBW02006A
TBV03427V

10.790.000 đ

Sen tắm nhiệt độ 
Nhật Bản

7.500.000 đ

GIÁ BỘ KẾT HỢP

TBW02017A

TBV03427V

TBV03431V

TBW01010A TBW02006A

3.890.000 đ 3.290.000 đ3.290.000 đ

Sen tắm nhiệt độ 
Nhật Bản

9.000.000 đ

TBV03429V



TBW03002B
TBV03431V

8.270.000 đ

TBW03002B
TBV03429V

10.770.000 đ

TBW03002B
TBV03427V

9.270.000 đ

TBW01008A
TBV03429V

11.650.000 đ

TBW01008A
TBV03427V

10.150.000 đ

TBW01008A
TBV03431V

9.150.000 đ

TBW02005A
TBV03431V

9.150.000 đ

TBW02005A
TBV03429V

11.650.000 đ

TBW02005A
TBV03427V

10.150.000 đ

TBW01008A TBW02005A TBW03002B

2.650.000 đ 1.770.000 đ2.650.000 đ
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2

TBW02003A
Bát sen gắn tường, 
đường kính: 210mm
5.550.000 đ

TBG10304V / TBN01001B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GB 
kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường
7.560.000 đ

TBV02103B / TBN01102B
Van chyển hướng (2 đường nước)
kèm phụ kiện âm tường (không kèm van dừng)
5.310.000 đ

TBW02005A
Bát sen mạ

2.650.000 đ

TBW02011B
Thanh trượt sen tắm
(loại vuông) 900mm
1.710.000 đ

6 7TBG10001B
Vòi xả bồn GB
2.450.000 đ

TBW02013B
Cút nối tường
640.000 đ
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TBW01003A
Bát sen gắn tường, 
đường kính: 220mm
5.540.000 đ

TBG11304V / TBN01001B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GF 
kèm nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường
6.940.000 đ

TBV01103B / TBN01102B
Van chyển hướng (2 đường nước)
kèm phụ kiện âm tường (không kèm van dừng)
5.120.000 đ

TBW01008A
Bát sen mạ

2.650.000 đ

TBW01015B
Thanh trượt sen tắm
(loại tròn) 900mm
1.710.000 đ

6 7TBG11001B
Vòi xả bồn GF
2.180.000 đ

TBW01014B
Cút nối tường
640.000 đ



1

TBG04304B / TBN01001B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GA
kèm nút chuyển hướng

5.950.000 đ

3

3 4

TBW02012B
Thanh trượt 
sen tắm (loại vuông)
600mm
1.550.000 đ

5

5

6

TBW02013B
Cút nối tường
640.000 đ

TBG02001B
Vòi xả bồn GR
2.170.000 đ

6 7

7

2

2 TBV02103B / TBN01102B
Van chyển hướng (2 đường nước)
kèm phụ kiện âm tường (không kèm van dừng)
5.310.000 đ

TBW02006A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

4

Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 210mm

 

6.380.000 đ

TBW02004A1



TBS04304B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh LF
kèm nút chuyển hướng

3.070.000 đ

3

2 TBV01103B / TBN01102B
Van chyển hướng (2 đường nước)
kèm phụ kiện âm tường (không kèm van dừng)
5.120.000 đ
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3 4 5

6

TBS03001B
Vòi xả bồn LC
1.480.000 đ

TBW01014B
Cút nối tường
640.000 đ

6 7

7

Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm
6.370.000 đ

TBW01004A1

3.290.000 đ

TBW01016B
Thanh trượt 
sen tắm (loại tròn)
600mm
1.550.000 đ

5
TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ

4



Nét vòm song song và những đường cong tương phản 

tạo nên một thiết kế chắc chắn.

GM SERIES
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GE SERIES

Nét đẹp truyền thống trong
hình dáng điêu khắc đặc trưng.

Nét hoài cổ trong thiết kế hiện đại.

GC SERIES

GF SERIES

Thiết kế hình trụ tinh tế cùng lớp mạ 
hoàn hảo gợi cảm giác xa hoa.

Góc vuông trang trọng và cạnh vát tinh tế 
cho không gian toát lên vẻ sang trọng.

GB SERIES

Những vòng cung song song và những 
đường cong phản chiếu trong thiết kế 
thuần túy.

GM SERIES

BỘ SƯU TẬP SEN VÒI MỚI





GE Series

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02006A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TLG07301V
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh

7.200.000 đ

NEW

TLG07303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

8.000.000 đ

TLG07305V
 Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

9.000.000 đ

NEWNEW

8.000.000 đ

TBG07302V
Sen tắm
nóng lạnh

NEW

8.000.000 đ

TBG07302V
Sen tắm
nóng lạnh

NEW

TBW02002B1/TBW02002BA
Thân sen cây,
bát sen vuông 2 chế độ
12.420.000 đ

TBW02017A
Bát sen mạ

3.890.000 đ

S
E

N
 V

Ò
I

90

91

DM907C1S
Thân sen cây,
bát sen vuông 
6.160.000 đ



GC Series

TLG08301V
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh

7.200.000 đ

TLG08303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

8.000.000 đ

TLG08305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

9.000.000 đ

NEW NEW

8.000.000 đ

TBG08302V
Sen tắm
nóng lạnh

NEW

8.000.000 đ

TBG08302V
Sen tắm
nóng lạnh

NEW

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02006A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

DM907C1S
Thân sen cây,
bát sen vuông 
6.160.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02002B1/TBW02002BA
Thân sen cây,
bát sen vuông 2 chế độ
12.420.000 đ

TBW02017A
Bát sen mạ

3.890.000 đ

NEW



GM Series
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TLG09301V
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh

5.200.000 đ

NEW

TLG09303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

5.700.000 đ

NEW

TLG09305V
 Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

6.500.000 đ

NEW

5.700.000 đ

TBG09302V
Sen tắm
nóng lạnh

NEW

5.700.000 đ

TBG09302V
Sen tắm
nóng lạnh

NEW

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TBW01002B1
Thân sen cây,
bát sen tròn 2 chế độ
12.240.000 đ

TBW01001B1/TBW01001BA
Thân sen cây,
bát sen tròn
11.410.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

TBW02017A
Bát sen mạ

3.890.000 đ



GB Series

TLG10301V
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh

4.730.000 đ

NEW

TLG10303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

5.150.000 đ

NEW

TLG10305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

5.570.000 đ

NEW

TBG10302V
Sen tắm
nóng lạnh
5.150.000 đ

NEW

TBG10302V
Sen tắm
nóng lạnh
5.150.000 đ

NEW

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02006A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

DM907C1S
Thân sen cây,
bát sen vuông 
6.160.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02002B1/TBW02002BA
Thân sen cây,
bát sen vuông 2 chế độ
12.420.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

TBW02017A
Bát sen mạ

3.890.000 đ
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GF Series

TLG11301V
  Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh

4.200.000 đ

TLG11303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

4.620.000 đ

TLG11305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

5.150.000 đ

NEW NEW NEW

TBG11302V
Sen tắm
nóng lạnh
4.620.000 đ

NEW

TBG11302V
Sen tắm
nóng lạnh
4.620.000 đ

NEW

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TBW01002B1
Thân sen cây,
bát sen tròn 2 chế độ
12.240.000 đ

TBW01001B1/TBW01001BA
Thân sen cây,
bát sen tròn
11.410.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

TBW02017A
Bát sen mạ

3.890.000 đ



GO Series

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

A BC

TLG01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 11° B: 104mm C: 116mm
4.730.000 đ

TBG01302V
Sen tắm
nóng lạnh
5.150.000 đ

TBG01302V
Sen tắm
nóng lạnh
5.150.000 đ

TLG01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 11° B: 124mm C: 176mm 
5.150.000 đ

TLG01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 14° B: 145mm C: 228mm
5.570.000 đ

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TBW01002B1
Thân sen cây,
bát sen tròn 2 chế độ 
12.240.000 đ

TBW01001B1/TBW01001BA
Thân sen cây,
bát sen tròn
11.410.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



TBG02302V
Sen tắm
nóng lạnh
4.620.000 đ

GR Series

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TLG02307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 157.2mm C: 202mm 
5.150.000 đ

TLG02304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 137.2mm C: 152mm 
4.620.000 đ

TLG02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 15° B: 117mm C: 78mm
4.200.000 đ

TBG02302V
Sen tắm
nóng lạnh
4.620.000 đ

A BC

DM907C1S
Thân sen cây,
bát sen vuông 
6.160.000 đ
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BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02002B1/TBW02002BA
Thân sen cây,
bát sen vuông 2 chế độ
12.420.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

TBW02017A
Bát sen mạ

3.890.000 đ



TBG03302V
Sen tắm 
nóng lạnh
4.310.000 đ

TBG03302V
Sen tắm 
nóng lạnh
4.310.000 đ

GS Series

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TLG03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 15° B: 115mm C: 101mm
3.990.000 đ

TLG03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 135mm C: 161mm 
4.310.000 đ

TLG03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 165mm C: 211mm
5.040.000 đ

A B
C

TBW01002B1/TBW01002BA
Thân sen cây,
bát sen tròn 2 chế độ
12.240.000 đ

TBW01001B1/TBW01001BA
Thân sen cây,
bát sen tròn
11.410.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02002B1/TBW02002BA
Thân sen cây,
bát sen vuông 2 chế độ
12.420.000 đ

TBG04302V
Sen tắm
nóng lạnh
3.680.000 đ

TBG04302V
Sen tắm
nóng lạnh
3.680.000 đ

GA Series

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

A BC

TLG04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 15° B: 99mm C: 95mm
3.360.000 đ

TLG04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 119mm C: 154mm
3.680.000 đ

TLG04307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 149mm C: 204mm
4.200.000 đ

DM907C1S
Thân sen cây,
bát sen vuông 
6.160.000 đ
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*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



LC series

LF series

LB series

LN series



TBS01302V
Sen tắm
nóng lạnh
3.150.000 đ

TBS01302V
Sen tắm
nóng lạnh
3.150.000 đ

LB Series

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TBW01002B1/TBW01002BA
Thân sen cây,
bát sen tròn 2 chế độ 
12.240.000 đ

TLS01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 25° B: 106mm C: 63mm
2.730.000 đ

TLS01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25° B: 106mm C: 233mm
3.260.000 đ

TLS01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25° B: 106mm C: 173mm
3.050.000 đ

A BC

DM907CS
Thân sen cây,
bát sen tròn 
6.160.000 đ
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*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



TBS02302V
Sen tắm 
nóng lạnh
3.150.000 đ

TBS02302V
Sen tắm 
nóng lạnh
3.150.000 đ

LN Series

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TBW01001B1/TBW01001BA
Thân sen cây,
bát sen tròn
11.410.000 đ

TLS02305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25° B: 106mm C: 238mm
3.260.000 đ

TLS02303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25° B: 106mm C: 178mm
3.050.000 đ

TLS02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 25° B: 106mm C: 68mm
2.730.000 đ

A B
C

DM907CS
Thân sen cây,
bát sen tròn 
6.160.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ



LC Series

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

A BC

TLS03301V
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh
A: 25°B: 95mm C: 83mm
2.000.000 đ

TLS03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25°B: 95mm C: 193mm
2.520.000 đ

TLS03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25°B: 95mm C: 253mm
3.050.000 đ

TBW01002B1/TBW01002BA
Thân cây sen,
bát sen tròn 2 chế độ 
12.240.000 đ

TBS03302V
Sen tắm
nóng lạnh
2.310.000 đ

TBS03302V
Sen tắm
nóng lạnh
2.310.000 đ

DM907CS
Thân cây sen,
bát sen tròn 
6.160.000 đ
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*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

DGH104ZR
Bát sen mạ 

820.000 đ



TBS04302V
Sen tắm 
nóng lạnh
2.310.000 đ

LF Series

DGH104ZR
Bát sen mạ 

820.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TLS04301V
Vòi chậu gật gù
nóng lạnh
A: 25° B: 95mm C: 83mm
2.000.000 đ

TLS04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25° B: 95mm C: 193mm
2.520.000 đ

TLS04306V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 25° B: 95mm C: 253mm
3.050.000 đ

A BC

DM907CS
Thân cây sen,
bát sen tròn 
6.160.000 đ

TBS04302V
Sen tắm 
nóng lạnh
2.310.000 đ

TBW01002B1/TBW01002BA
Thân cây sen,
bát sen tròn 2 chế độ 
12.240.000 đ

*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



REI
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REI-S

TTMR302
Sen tắm
nóng lạnh
4.910.000 đ

TTSR106EMF
Bát sen massage 
5 chế độ
2.400.000 đ

TTLR301FV-1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 100.5mm C: 213mm
6.040.000 đ

TTMR301
Sen tắm
nóng lạnh
4.910.000 đ

TTSR105EMF
Bát sen massage 
5 chế độ
2.400.000 đ

TTLR301F-1RR
Vòi chậu gật gù
nóng lạnh

4.110.000 đ

TTLR302F-1N
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh
A: 15° B: 100mm C: 92mm
4.110.000 đ

TTLR302FV-1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 100.5mm C: 213mm
6.040.000 đ

* Lưu ý: Các loại vòi chậu gật gù nóng lạnh bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P.

A
B

C

REI-R

A: 15° B: 100.5mm C: 86mm



 

DM907C1S
Thân sen cây,
bát sen vuông 
6.160.000 đ

* TVSM110RU không kết hợp được với DM907CS & DM907C1S
Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111

RUFICE

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ
1.410.000 đ

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW02006A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TVSM110RUR
Sen tắm 
nóng lạnh
4.140.000 đ

TVSM110RUR
Sen tắm 
nóng lạnh
4.140.000 đ

TVSM110RU
Sen tắm 
nóng lạnh
4.050.000 đ

TVLM108RU
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 15° B: 100mm C: 93mm
3.470.000 đ

TVLM109RU
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 100mm C: 219mm
4.790.000 đ

A
BC

TBW02002B1/TBW02002BA
Thân sen cây,
bát sen vuông 2 chế độ 
12.420.000 đ
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CRES

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO

TBW01010A
Bát sen massage 
3 chế độ
3.290.000 đ

TBW01002B1/TBW01002BA
Thân cây sen,
bát sen tròn, 2 chế độ 
12.240.000 đ

TVSM107CRR
Sen tắm 
nóng lạnh
3.270.000 đ

TVSM107CR
Sen tắm 
nóng lạnh

3.180.000 đ

TVLM106CR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 23° B: 100mm C: 210mm
3.430.000 đ

TVLM105CR
Vòi chậu gật gù 
nóng lạnh
A: 23° B: 100mm C: 56mm
2.450.000 đ

A
BC

* TVSM110RU không kết hợp được với DM907CS & DM907C1S
Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



TVSM104NSR
DM907CS
Bộ sen cây kết hợp vòi xả bồn 
nóng lạnh, bát sen mạ
9.740.000 đ

 

NEW STANDARD

*TVLC101NSR
Vòi chậu nước lạnh
A: 21° B: 101.4mm C: 59mm
1.270.000 đ

TVSM103NSS
Sen tắm nóng lạnh,
bát sen mạ

2.550.000 đ

TVLM111NS
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
Dành cho chậu đặt trên bàn
A: 21° B: 123mm C: 170mm

Dành cho chậu đặt trên bàn

2.230.000 đ

TVLM112NS
Vòi chậu gật gù nóng lạnh

°A: 21  B: 123mm C: 213mm
2.690.000 đ

TVLM102NSR
Vòi chậu gật gù
nóng lạnh
A: 21° B: 101.4mm C: 59mm
1.760.000 đ

A
BC

BỘ KẾT HỢP
THAM KHẢO
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*Tham khảo lựa chọn bộ kết hợp khác tại trang 110-111



SEN TẮM

Kết hợp

BÁT SEN TAY

SEN CÂY

TBW01001B1/TBW01001BA TBW01002B1/TBW01002BA TBW02001B1/TBW02001BA

TBG01302V

TBG02302V

TBG03302V

TBG04302V

TBS01302V

TBS02302V

TBS03302V

TBS04302V

TBG07302V

TBG08302V

TBG09302V

TBG10302V

TBG11302V

TVSM107CRR

TVSM110RUR

TBW01008A

TBW02005A

TBW01010A

TBW02006A

TBW02017A

TBW03002B

DGH108ZR

DGH104ZR

có khả năng kết hợp 

Liên hệ TOTO để biết thêm thông tin chi tiết.

SEN TẮM

Kết hợp

BÁT SEN TAY

SEN CÂY

TBW01001B1 TBW01002B1 TBW02001B1

TBG01302V

TBG02302V

TBG03302V

TBG04302V

TBS01302V

TBS02302V

TBS03302V

TBS04302V

TBG07302V

TBG08302V

TBG09302V

TBG10302V

TBG11302V

TVSM107CRR

TVSM110RUR

TBW01008A

TBW02005A

TBW01010A

TBW02006A

TBW02017A

TBW03002B

DGH108ZR

DGH104ZR

có khả năng kết hợp 

Liên hệ TOTO để biết thêm thông tin chi tiết.
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TBW02002B1 DM907CS DM907C1S
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TBW02002B1/TBW02002BA DM907CS DM907C1S



























BỒN TẮM NHỰA

BỒN TẮM
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*Bao gồm ống thoát thải bồn tắm

PAY1570DH
DB501R-2B
TVBF412

Bồn tắm nhựa, có tay vịn
Bộ xả nhấn: DB501R-2B
(thoát ngang)
1500Dx750Wx680H mm

12.320.000 đ

BỒN TẮM NHỰA

PAY1770DH
DB501R-2B
TVBF412

Bồn tắm nhựa, có tay vịn
Bộ xả nhấn: DB501R-2B
(thoát ngang)
1700Dx800Wx608H mm

13.120.000 đ



PAY1730HV
TVBF411

14.430.000 đ

PAY1730V
TVBF411

12.640.000 đ

PAY1720HV
TVBF411

14.430.000 đ

PAY1520HV
TVBF411

13.550.000 đ

PAY1720V
TVBF411

12.640.000 đ

PAY1520V
TVBF411

11.770.000 đ

PAY1710HV
TVBF411

14.430.000 đ

PAY1510HV
TVBF411

13.550.000 đ

PAY1710V
TVBF411

12.640.000 đ

PAY1510V
TVBF411

11.770.000 đ

HÌNH DÁNG BAO GỒM TAY VỊN

1700Dx750Wx558H
mm

1700Dx750Wx558H
mm

1500Dx750Wx558H
mm

1500Dx750Wx558H
mm

KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN

KHÔNG BAO GỒM YẾM
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PAY1735VC
TVBF411

17.180.000 đ

PAY1525HVC
TVBF411

17.570.000 đ

PAY1725VC
TVBF411

17.180.000 đ

PAY1525VC
TVBF411

15.710.000 đ

PAY1735HVC
TVBF411

19.040.000 đ

PAY1725HVC
TVBF411

19.040.000 đ

PAY1715HVC
TVBF411

19.040.000 đ

PAY1515HVC
TVBF411

17.570.000 đ

PAY1715VC
TVBF411

17.180.000 đ

PAY1515VC
TVBF411

15.710.000 đ

BAO GỒM YẾM

1700Dx750Wx558H
mm

1700Dx750Wx558H
mm

1500Dx750Wx558H
mm

1500Dx750Wx558H
mm

BAO GỒM TAY VỊN KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN HÌNH DÁNG



TCW09S

477

503

282

215
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TCF4911Z *TCF4911EZ
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TCW1211A

TCW07S

202 380

47732

290155
509

10
5

62
155

3338

140
L=585

G1/2G1/2

19

504
290

23 481

38
5

G1/2

G
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2 140
80

62

30
35

177

20
2

+0
-30

+30
-0



MS904T2

C904
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi và 
nắp đậy

540

60
5

CW904V

750

38
0

S&C

AP004A-F

T53P100VR
TCP02-305

305

PT1/2

15
0

250

MS636DT2

C636D
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi & 
nắp đậy

MS366T7 

C336
TC6040S-
C366V

Thân cầu
Bệ ngồi &
nắp đậy

110(C1, C2)uPVC

720

41
0

65
0

11
5

205

PT1/ 2

AP004A -F

305

TCP02-305

T53P100V R

TC6040S -C366V

CW366V

CW823RAT2

CW823RA
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi &
nắp đậy

C971
TCF9433A

C971
TCF9433A

Thân cầu
Nắp rửa
điện tử 
Washlet

L=1200

HF9A019UK

391Washlet

68
4

305 uPVCØ110 (C1, C2)

HF9A874

CW971V

T53P100VR

TCP21-305

41
0 290R1/2

15
0

728

S&C: Bệ ngồi & nắp đậy



B
Ả

N
 V

Ẽ

130

131

MS887T8    *MS887RT8

C887
TC600VS

Thân cầu
Bệ ngồi &
Nắp đậy 

MS889DT8  *MS889DRT8

Thân cầu
Bệ ngồi &
Nắp đậy 

C889
TC600VS

MS688T2 

C688
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi &
nắp đậy

uPVC 110(C1,C2)

305

735

TCP09-305V

T53P100VR

CW688V

014

TWP23

AP004A

PT1/ 2

TC393VS
500

250

002

095

260033

MS914T2 

C914
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi & 
nắp đậy

TC393VS

AP004A-F

TCP02-305

T53P100VR

11
5 CW914V

710

PT1/2

305

uPVC 110(C1, C2)

38
0

63
5

200

450

MS905T8

M905
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi &
nắp đậy

720

T53P100VR

S&C

AP004A-F

TCP02-305

   PT1/2

uPVC Ø110(C1,C2)

41
0

305

CW905V

420

73
0

200

11
5



 
701

MS885D

225 ~ 265

41
5 

~ 
46

564
5

HF9A874

200

(230)

15
0

387
Chỉ dùng khi sử dụng 
nắp rửa điện tử
Only for case of 
using washlet

*S&C

CW885DV
VM3D046Z

VM5U048

AP004A

G1/2
260033-2

305

39
5

uPVC Ø110 (C1, C2)
T53P100VRJ1

MS885DT2

C885
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi &
nắp đậy

MS884T2 

C884
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi & 
nắp đậy

305
T53P100VR

AP004A-F

uPVC 110(C1, C2) TCP02-305

PT1/2

TC393VS

CW884V

710

380

605

205

115

420

MS855DT2

C855
TC393VS

Thân cầu
Bệ ngồi & 
nắp đậy

C

C761
S760

 CS761DT5

C761P
S760D
TC384CVK

Thân cầu
Két nước
Bệ ngồi & 
nắp đậy

Thân cầu
Két nước
Bệ ngồi & 
nắp đậy

CS761PDT5

C761P 
S760D 
TC384CVK

SW760DV

41
0

18
0

108 TX215C

TC384CVK

TV437S

84
5

77
5

52
416

220 VM5U048
uPVCØ110(C1,C2)

CW761V

   G1/2

H262K

704



B
Ả

N
 V

Ẽ

132

133

CS986GT9

C769
S986G
TC507CVK-1

T
Két nước
hân cầu

Bệ ngồi & 
nắp đậy  

143

10
5

700

45
6

39
5

uPVC 110 (C1, C2)

VM3D046Z

G1/2

HF90590U

CW769V

260033-2

305

S&C

SW986V

AP004A

T53P100VRJ1 (*)

42
5~

47
5 200

76
5

15
0

245~285

(230)

HF9A874

CS767RT8

Thân cầu
Bệ ngồi &
Nắp đậy 

C767
TC600VS

                                    

727

T53P100VRJ1 (*)
uPVC Ø110 (C1, C2)

305

SW767V

S&C

260033-2
G1/2

AP004A

HF90590U

VM3D042Z

38
0

CW767V
HF9A874

69
8

445

(200)

200

255 ~ 295

42
5 

~ 
47

5

15
0

Chỉ dùng khi sử dụng 
nắp rửa điện tử

C769
TC600VS
S769D

Thân cầu
Bệ ngồi & 
nắp đậy

                                    

G1/2

305

AP004A

HF90590U
T53P100VR

CW769V

S&C

260033-2

VM3D046Z

SW769DV

15
0

200

395

210

700

39
5

74
6

HF9A874

uPVC Ø110(C1,C2)

Thân cầu
Két nước
Bệ ngồi & 
nắp đậy

CS945PDT2

C945P 
S945D 
TC393VS

180

690

79
5

15
0

170

396

39
0

178

18
0

PT 1/2

AP004A-F

TX215C TWP10

CW945PV

SW945DV

190

TC393VS

uPVC Ø110 (C1, C2)

CS818DT3

C818
S818D
TC385VS

Thân cầu
Két nước
Bệ ngồi & 
nắp đậy

CS769DRT8
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